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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Quản lý chất lượng nước trong Nuôi trồng Thủy sản (Water Quality Management)
I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: TS03714
· Học kỳ: 5
· Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2  – Thực hành:1);
·  Tự học: 6

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp : 25 tiết

+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 5 tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/ thực tế: 15 tiết



+ Tự học: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Môi trường và bệnh thủy sản

+ Khoa: Thủy sản

· Học phần thuộc khối kiến thức

	Đại cương □
	Chuyên nghiệp ☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành ☒
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc□
	Tự chọn □
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


· Học phần tiên quyết: Không
· Học phần trước: MT01004–Hóa phân tích
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
   Tiếng Việt  ☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: Học phần nhằm giúp người học có khả năng:
- Hiểu biết được các thông số môi trường nước đặc trưng, cơ bản đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản 

- Nắm bắt được tác động của các yếu tố môi trường nuôi lên quá trình sinh trưởng và sinh sản của động vật thủy sản

- Nắm được các chu trình hóa học, các động thái trong môi trường và những tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tới môi trường tự nhiên

- Đưa ra được các biện pháp quản lý và điều chỉnh các thông số môi trường ao nuôi phù hợp với quá trình sinh trưởng và sinh sản của động vật thủy sản

Kỹ năng, thái độ và phẩm chất đạo đức:

- Các bài thực hành và thuyết trình theo nhóm giúp sinh viên rèn luyện khả năng làm việc nhóm hiệu quả và rèn luyện khả năng thuyết trình.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất thủy sản
- Có ý thức học tập tốt, chủ động tìm kiếm tài liệu liên quan đến môn học
* Kết quả học tập mong đợi của học phần:

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: 

1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS03714
	Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	1
	3
	2
	2
	1
	
	
	


	Kí hiệu
	KQHTMĐ của học phần

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được:
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	HIểu biết được các thông số môi trường nước cơ bản đối với hệ thống nuôi trồng thủy sản
	CĐR5-7

	K2
	Đưa ra được các biện pháp quản lý, điều chỉnh các thông số môi trường phù hợp với quá trình sinh trưởng của động vật thủy sản
	CĐR6-7

	Kĩ năng
	

	K3
	Lãnh đạo và hợp tác làm việc nhóm hiệu quả
	CĐR 12, CĐR13

	K4
	Giao tiếp tốt, có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm, quản lý bản thân, tìm kiếm việc làm, làm việc nhóm và hội nhập quốc tế
	CĐR 12, CĐR13

	Thái độ và phẩm chất đạo đức
	

	K5
	Chủ động tìm kiếm tài liệu học tập
	CĐR14

	K6
	Có tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc trong học tập
	CĐR14


III. Nội dung tóm tắt của học phần

TS03714. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản (Water Quality Management) (3TC:2-1-6) Học phần gồm 3 chương với nội dung về: Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản đề cập đến các thông số môi trường nước cơ bản; Động thái hệ thống nuôi trồng thủy sản – Mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường và tác động qua lại giữa các yếu tố; Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản – Các biện pháp điều chỉnh, quản lý các thông số môi trường nước. Học phần gồm 5 bài thực hành với nội dung: Phương pháp thu mẫu môi trường nước ao nuôi; Thực hành đo một số yếu tố môi trường cơ bản; Theo dõi các yếu tố vi sinh vật trong mẫu nước; Tác dụng của một số loại chế phẩm xử lý môi trường lên chất lượng nước ao nuôi; Pha hóa chất xử lý môi trường
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập

1. Phương pháp giảng dạy

1) Thuyết giảng trên lớp 
2) Tổ chức học tập theo nhóm

3) Giảng dạy thông qua thảo luận

4) Sử dụng phim tư liệu trong giảng dạy
5) Giảng dạy thông qua thực hành
6) Giảng dạy kết hợp với phương tiện đa truyền thông
2. Phương pháp học tập
1) Nghe giảng trên lớp

2) Thảo luận trên lớp

3) Đọc tài liệu ở nhà trước khi đến lớp

4) Làm bài tập về nhà
5) Chuẩn bị ppt ở nhà để thuyết trình trước lớp

6) Làm việc theo nhóm trong phòng thực hành
V. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự lớp học đầy đủ

- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phảiđọc sách tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp học

- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia thảo luận các chủ điểm học tập trên lớp, chia nhóm tham gia trả lời các câu hỏi nhanh sau mỗi bài giảng, tham gia chuẩn bị thuyết trình ở nhà và thuyết trình trên lớp

- Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham dự tất cả các buổi thực hành, tiến hành các thí nghiệm theo nhóm 3 sinh viên 


- Thi giữa kì: Sinh viên có 1 bài kiểm tra giữa kỳ trên lớp

- Thi cuối kì: Một bài kiểm tra

VI. Đánh giá và cho điểm

1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm tổng hợp của những điểm thành phần theo tỷ lệ như sau:

- Điểm chuyên cần: 10 %

- Điểm thuyết trình/Điểm kiểm tra giữa kì + Thực hành: 30 %

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60 %

3.Phương pháp đánh giá 
	Rubric
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Tuần

	Đánh giá chuyên cần
	
	10
	

	Rubric 1 – Đánh giá tham dự lớp
	K5, K6
	7
	1-10

	Rubric 2 – Đánh giá thảo luận nhóm
	K1, K2, K4, K5
	3
	1-10

	Đánh giá quá trình
	
	30
	

	Rubric 3 – Đánh giá thuyết trình nhóm
	K4, K5
	10
	1-10

	Rubric 4 – Đánh giá bài tập thực hành
	K1, K2, K3, K6
	10
	Theo lịch thực hành

	Rubric 5 –Đánh giá giữa kỳ
	K1, K2
	10
	5-7

	Đánh giá cuối kì
	
	60
	

	Rubric 6-Đánh giá thi cuối kì
	K1, K2
	60
	Theo lịch thi HV


Rubric 1: Đánh giá chuyên cần (tham dự lớp)

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự 
	50
	Luôn chú ý và tham gia các hoạt động
	Khá chú ý, có tham gia
	Có chú ý, ít tham gia
	Không chú ý/không tham gia

	Thời gian tham dự
	50
	Tham dự 75% buổi học trở lên
	Tham dự từ 50 -75% buổi học
	Tham dự từ 30 -50% buổi học
	Tham dự dưới 30% buổi học


Rubric 2: Thảo luận nhóm

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham gia
	30
	Khơi gợi vấn đề và dẫn dắt cuộc thảo luận
	Tham gia thảo luận
	Ít tham gia thảo luận


	Không tham gia 

	Kỹ năng thảo luận
	40
	Phân tích, đánh giá tốt
	Phân tích, đánh giá khá tốt
	Phân tích, đánh giá khi tốt, khi chưa tốt 
	Phân tích, đánh giá chưa tốt

	Chất lượng đóng góp ý kiến
	40
	Sáng tạo, phù hợp
	Phù hợp
	Có khi phù hợp, có khi chưa phù hợp 
	Không phù hợp


Rubric 3. Đánh giá thuyết trình (theo nhóm)
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Nội dung
	10
	Phong phú hơn yêu cầu
	Đầy đủ theo yêu cầu
	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng 

	
	20
	Chính xác, khoa học
	Khá chính xác, khoa học, còn vài sai sót nhỏ
	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng
	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng

	Cấu trúc và tính trực quan
	10
	Cấu trúc bài và slides rất hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides khá hợp lý
	Cấu trúc bài và slides tương đối hợp lý 
	Cấu trúc bài và slides chưa hợp lý

	
	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ


	Khá trực quan và thẩm mỹ
	Tương đối trực quan và thẩm mỹ
	Ít/Không trực quan và thẩm mỹ

	Kỹ năng trình bày 
	10
	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục
	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục
	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng
	Trình bày không rõ ràng, người nghe không thể hiểu được các nội dung quan trọng

	Tương tác cử chỉ
	10
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ tốt
	Tương tác bằng mắt và cử chỉ khá tốt
	Có tương tác bằng mắt, cử chỉ nhưng chưa tốt
	Không tương tác bằng mắt và cử chỉ 

	Quản lý thời gian
	10
	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống 
	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoàng có linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. 
	Hoàn thành đúng thời gian, không linh hoạt theo tình huống.
	Quá giờ

	Trả lời câu hỏi 
	10
	Các câu hỏi đặt đúng đều được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Trả lời đúng đa số câu hỏi đặt đúng nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được
	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng

	Sự phối hợp trong nhóm 
	10
	Nhóm phối hợp tốt, thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời
	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng còn vài chỗ chưa đồng bộ
	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời
	Không thề hiện sự kết nối trong nhóm


Rubric 4: Đánh giá bài tập thực hành

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự
	20
	Tích cực nêu vấn đề thảo luận và chia sẻ
	Có tham gia thảo luận và chia sẻ
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận và chia sẻ 
	Không tham gia thảo luận và chia sẻ 

	Kết quả thực hành
	40
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ 
	Kết quả thực hành đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng 
	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu 

	
	30
	Giải thích và chứng minh rõ ràng
	Giải thích và chứng minh khá rõ ràng
	Giải thích và chứng minh tương đối rõ ràng
	Giải thích và chứng minh không rõ ràng

	Báo cáo thực hành
	10
	Đúng format và đúng hạn
	Điềm tuỳ theo mức độ đáp ứng


Rubric 5: Đánh giá giữa kì
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Các thông số môi trường nước cơ bản cho hệ thống nuôi trồng thủy sản
	K1, K2

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Chu trình vật chất cơ bản trong ao nuôi
	K1, K2

	Chương 3
	Chỉ báo 3: Phương pháp quản lý một số yếu tố môi trường ao nuôi
	K1, K2


Rubric 6: Đánh giá cuối kì
	Nội dung kiểm tra 
	Chỉ báo thực hiện của học phần được đánh giá qua câu hỏi
	KQHTMĐ của môn học được đánh giá qua câu hỏi

	Chương 1
	Chỉ báo 1: Các thông số môi trường nước cơ bản cho hệ thống nuôi trồng thủy sản
	K1, K2

	Chương 2
	Chỉ báo 2: Chu trình vật chất cơ bản trong ao nuôi
	K1, K2

	Chương 3
	Chỉ báo 3: Phương pháp quản lý một số yếu tố môi trường ao nuôi
	K1, K2


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 

Tham dự các bài thi: Không tham gia bài thì giữa kì sẽ bị nhận điểm 0

Tham dự thực hành: Không tham dự thực hành sẽ không được dự thi cuối kỳ

Tham dự thuyết trình: Không tham dự thuyết trình sẽ nhận điểm 0

Yêu cầu về đạo đức:Có thái độ học tập nghiêm túc, đúng mực
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo

* Giáo trình/bài giảng:

- Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong NTTS. Trường Đại học Thủy sản Nha Trang
*Các tài liệu khác

- Giáo trình động thái môi trường. Trường đại học Thủy sản Nha Trang, 2002
- “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, Twelfth edition, 1965 APHA, New York. 

- “Standard Methods for the Analysis of Water and Wastewater”, American Public Health Association, 1989. New York. 

- “Methodology for water and soil analysis”. CIFA, India, 1989. 

- Claude E. Boyd and Craig S. Turker.  “Water Quality and Pond Soil Analysis for Aquaculture”, Auburn University, Alabama.  

- Nguyễn Đức Hội, 2001. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 

	Tuần
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1
	Chương  1: Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3  tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(3 tiết)

1.1. Nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
- Nước mặt

- Nước ngầm

1.2. Đặc tính môi trường nước phù hợp cho NTTS
	K1, K2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6tiết)

Đặc tính nguồn nước mặt, nước ngầm, sự khác biệt về thành phần hóa học giữa nước sông hồ và nước biển; những đặc tính của môi trường nước phù hợp cho hoạt động nuôi trồng thủy sản
	K1, K2

	2
	Chương 1 (tiếp) : 1.3. Các yếu tố vật lý chính
	

	2 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:(2.5 tiết)
1.3.1. Nhiệt độ nước
1.3.2. Độ trong của nước

1.3.3. Màu sắc nước

1.3.4. Mùi vị của nước

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết)
Đo một số thông số vật lý của nước

Nội dung semina/thảo luận: (0.5 tiết)
Biến động theo ngày của một số thông số vật lý trong ao nuôi
	K1, K2, K3, K5, K6

	3 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

Các yếu tố vật lý của nước ao nuôi thủy sản
	K1, K2, K5, K6

	3
	Chương  1 (tiếp): 1.4. Các yếu tố hóa học trong nước ao nuôi TS
	

	4 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2.5 tiết)
1.4.1. Hàm lượng oxy hòa tan
- Chu trình oxy trong nước ao nuôi

- Nguồn cung cấp oxy cho nước ao nuôi

- Tác nhân gây tiêu hao oxy trong nước ao nuôi

- Biến động hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi

- Nhu cầu oxy hòa tan của các loài ĐVTS

- Biện pháp tăng DO cho nước ao nuôi TS
1.4.2. Độ pH của nước

- Nguyên nhân gây biến động pH của nước

- Tác động của biến động pH lên ĐVTS

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: 3 tiết)
Phương pháp thu mẫu và đo DO, pH cho ao nuôi thủy sản; biện pháp làm tăng DO, điều chỉnh pH cho ao nuôi thủy sản
Nội dung semina/thảo luận: (0.5tiết)
Chu kỳ biến động hàm lượng oxy trong ngày, các tác nhân gây biến động oxy trong nước ao nuôi thủy sản
	K1, K2, K3, K5, K6

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:(6 tiết)

Nguồn cung cấp, tiêu thụ oxy trong nước ao nuôi thủy sản, chu kỳ biến động và biện pháp tăng DO cho nước
	K1, K2

	4
	Chương 1 (tiếp): Các yếu tố hóa học trong nước ao nuôi TS (tiếp)
	

	6 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)

Nội dung GD lý thuyết: (2.5tiết)

1.4.3. Khí cacbonic
1.4.4. Độ kiềm

1.4.5. Độ cứng

1.4.6. Độ mặn

1.4.7. Các hợp chất nito vô cơ

Nội dung semina/thảo luận: (0.5tiết) 

Biến động theo ngày của pH, nguồn sản sinh các hợp chất nito vô cơ trong nước
	K1, K2, K3, K5, K6

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

Độ pH, độ mặn, các nhóm chất nito vô cơ trong nước ao nuôi thủy sản
	K1, K2, K5, K6

	5
	Chương 1 (tiếp): Các yếu tố khác
	

	8 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3tiết)

Nội dung GD lý thuyết: (2.7tiết)

1.5. Các chỉ tiêu vi sinh vật
1.5.1. Vi khuẩn
1.5.2. Virus

1.5.3. Vi tảo

1.6. Đặc tính đất ao

1.7. Đặc tính đất phèn

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3tiết) 

Nuôi cấy và đếm vi khuẩn tổng số trong nước

Nội dung semina/thảo luận: (0.3tiết) 

Biện pháp hạn chế tác động của đất phèn trong ao nuôi
	K1, K2, K3, K5, K6

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:(6tiết)

Biện pháp hạn chế tác hại của đất phèn trong NTTS
	K1, K2, K5, K6

	6
	Chương 2. Động thái hệ thống nuôi trồng thủy sản
	

	10 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3tiết)

Nội dung GD lý thuyết: (2tiết)

2.1. Tác động của người nuôi vào hệ thống NTTS
2.2. Cơ chế và tiến trình suy thoái môi trường nuôi thủy sản

2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước trong NTTS

2.2.4. Chu trình vật chất trong hệ thống NTNTS

- Chu trình oxy-cacbon

- Chu trình Nito

- Chu trình phospho

Nội dung semina/thảo luận: (1tiết) 

Kiểm tra giữa kỳ
	K1, K2, K3,K5, K6

	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:(6tiết)

Nguồn gốc phát sinh chất thải hữu cơ trong quá trình nuôi thủy sản

Đọc, tìm kiếm thêm thông tin, tài liệu để làm semina
	K1, K2, K5, K6

	7
	Chương 3. Biện pháp quản lý các thông số môi trường ao nuôi
	

	2 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2.7 tiết)
3.1. Phương pháp xử lý nước trong NTTS
3.1.1. Phương pháp lọc cơ học

3.1.2. Phương pháp lắng

3.1.3. Phương pháp xử lý hóa học

3.1.4. Phương pháp sinh học

3.1.5. Sử dụng chế phẩm sinh học

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết) 

Tác dụng của một số loại chế phẩm xử lý môi trường trong NTTS
Nội dung semina/thảo luận: (0.3 tiết) 

Semina bài báo khoa học phương pháp lọc sinh học xử lý nước
	K1, K2, K3, K4, K5, K6

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
Các phương pháp xử lý nước trong NTTS
Đọc, tìm kiếm thêm thông tin, tài liệu để làm semina
	K1, K2, K5, K6

	8
	Chương 3 (tiếp): Xử lý nước thải sau nuôi và quản lý các thông số  môi trường
	

	4 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2.5 tiết)
3.2. Biện pháp xử lý nước thải sau nuôi.
3.3. Quản lý một số thông số môi trường trong hệ thống NTTS

3.3.1. Điều chỉnh nhiệt độ

3.3.2. Quản lý độ trong và màu nước ao

3.3.3. Quản lý oxy hòa tan

Nội dung semina/thảo luận: (0.5 tiết) 

Biện pháp điều chỉnh màu nước và quản lý hàm lượng oxy hòa tan
	K1, K2, K5, K6

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
Quản lý các thông số môi trường ao nuôi
	K1, K2, K5, K6

	9
	Chương 3 (tiếp): Xử lý nước thải sau nuôi và quản lý các thông số  môi trường
	

	6 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2.6 tiết)
3.3.4. Biện pháp điều chỉnh pH

3.3.5. Biện pháp ổn đinh độ mặn ao nuôi

3.3.6. Quản lý chất thải hữu cơ trong ao

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết) 

Phương pháp pha hóa chất xử lý môi trường trong NTTS

Nội dung semina/thảo luận: (0.4 tiết) 

Phương pháp hạn chế chất thải hữu cơ trong quá trình nuôi
	K1, K2, K3, K5, K6

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
Biện pháp hạn chế chất thải hữu cơ trong NTTS
	

	10
	Chương 3 (tiếp): Xử lý nước thải sau nuôi và quản lý các thông số  môi trường
	

	8 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp:(3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết: (2 tiết)
3.3.7. Biện pháp kiểm soát tảo

3.3.8. Biện pháp cải tạo nền đáy ao

Nội dung semina/thảo luận: (1 tiết) 

Tổng hợp các nội dung chính của học phần
	

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)
Phương pháp kiểm soát tảo trong NTTS
	


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Phòng học, thực hành: Phòng học và phòng thực sạch sẽ, đủ chỗ cho 25 sinh viên

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, phấn, bảng, bút chỉ, loa, mic

- Các phương tiện khác: Không

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
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